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PHỤ LỤC 01: 

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

CHƯƠNG TRÌNH 

(Kèm theo Báo cáo tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích đến năm 2020 của Bộ TT&TT) 

1. Các văn bản quy phạm pháp luật 

STT Tên Văn bản Số, ngày ban hành 
Cơ quan ban 

hành 

1 

Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 

30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương 

trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 2020 (Thông tư 08/2016/TT-BTTTT). 

Thông tư số 

08/2016/TT-BTTTT 

ngày 30/3/2016 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2 

Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 

30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông Quy định chi tiết danh mục, đối 

tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá 

cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 

2020 (Thông tư 09/2016/TT-BTTTT). 

Thông tư số 

09/2016/TT-BTTTT 

ngày 30/3/2016 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

3 

Thông tư số 57/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 

Hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các 

khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông 

công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản 

hình thành từ kinh phí của Quỹ dịch vụ viễn 

thông công ích Việt Nam đến năm 2020 

(Thông tư số 57/2016/TT-BTC). 

Thông tư số 

57/2016/TT-BTC 

ngày 29/3/2016 

Bộ Tài chính 

4 

Thông tư số 180/2016/TT-BTC ngày 

02/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc Quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt 

động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất 

của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt 

Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động 

quản lý chương trình viễn thông công ích. 

Thông tư số 

180/2016/TT-BTC 

ngày 02/11/2016 

Bộ Tài chính 

5 

Thông tư số 180/2016/TT-BTC ngày 

02/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc Quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt 

động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất 

của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt 

Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động 

quản lý chương trình viễn thông công ích. 

Thông tư số 

180/2016/TT-BTC 

ngày 02/11/2016 

Bộ Tài chính 
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STT Tên Văn bản Số, ngày ban hành 
Cơ quan ban 

hành 

 

Thông tư số 83/2019/TT-BTC ngày 

21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 

số 57/2016/TT-BTC; 

Thông tư số 

83/2019/TT-BTC 

ngày 21/11/2019 

Bộ Tài chính 

6 

Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày 

14/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc thay thế Thông tư 

09/2016/TT-BTTTT; 

Thông tư số 

02/2020/TT-BTTTT 

ngày 14/2/2020 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

7 

Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 

08/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT. 

Thông tư số 

14/2020/TT-BTTTT 

ngày 08/7/2020 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2. Các văn bản chỉ đạo điều hành 

STT Tên Văn bản Số, ngày ban hành 
Cơ quan ban 

hành 

1 

Văn bản số 13110/BTC-HCSN ngày 

19/9/2016, hướng dẫn áp dụng theo các quy 

định về kiểm soát, thanh toán các khoản chi 

ngân sách nhà nước; 

Văn bản số 

13110/BTC-HCSN 

ngày 19/9/2016 

Bộ Tài chính 

2 

Văn bản số 9594/VPCP-KHTTH ngày 

22/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc 

thu đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công 

ích Việt Nam. 

Văn bản số 

9594/VPCP-

KHTTH ngày 

22/10/2019 

Văn phòng 

Chính phủ 

3 

Văn bản số 1772/BTTTT-QLDN ngày 

30/5/2016 hướng dẫn lập kế hoạch, dự toán 

kinh phí và thực hiện hỗ trợ cung cấp dịch vụ 

viễn thông công ích đến năm 2020; 

Văn bản số 

1772/BTTTT-

QLDN ngày 

30/5/2016 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

4 

Văn bản số 1773/BTTTT-QLDN ngày 

30/5/2016 hướng dẫn lập danh mục và sơ bộ 

tổng mức đầu tư các dự án hỗ trợ thiết lập hạ 

tầng viễn thông. 

Văn bản số 

1773/BTTTT-

QLDN ngày 

30/5/2016 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

 


